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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở 

xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu Cung cấp linh kiện sửa chửa trang 

thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369.  

- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2024 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 02/8/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 

năm 2024. 

6. Có thể báo giá riêng từng trang thiết bị không cần báo giá toàn bộ.  
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ 

1  Máy sấy 54 kg Cái  1 

Máy hư điện trở, cần 

mua mới để thay thế: 01 

bộ điện trở, 01 bộ dây 

đấu từ CP đến điện trở, 

01 cái sensor nhiệt. 

 

2  Máy xét nghiệm huyết đồ 

19 thông số 
Cái 1 Thay thế board CPU.    

3  Hệ thống rửa tay phẩu 

thuật viên 
Cái  1 

Thay 02 cái vòi nước 

rửa tay phẩu thuật viên 
 

4  Máy gây mê giúp thở 

(Datex Ohmeda) 
Cái  1 Thay 02 cái Flow sensor  

5  Máy gây mê Cái  1 

Thay mới 01 cái 

sensor oxy 

Thay 01 cái bóng xếp 

Thay 01 cái pin dự 

phòng 

Thay mới 01 bộ dây 

dẫn khí oxy + co, val kết 

nối 

Thay mới 01 bộ dây 

dẫn khí nén + co, val kết 

nối 

Thay mới dây máy 

gây mê giúp thở 

 

6  Máy monitor sản khoa Cái  2 Thay 02 bộ dây đầu dò  

7  Máy monitor sản khoa Cái  2 Thay 02 bộ dây đầu dò  

8  Monitor sản khoa hai chức 

năng 
Cái  1 

Hư bộ đầu dò tim thai 

và cơn co tử cung: 01 bộ  
 

9  Đèn hồng ngoại  Cái  5 

Mua 20 bộ đuôi đèn+ 

biến trở thay thế và dự 

trù kho 

 

10  Máy giặt 32 kg Cái  1 

Máy hư ron, kỹ thuật đã 

khắc phục sử dụng tạm 

thời, cần mua 01 bộ ron 

cửa mới để thay thế 

 



 Sau đó đề nghị hư thêm  

mạch nguồn  

11  Máy siêu âm 4D Cái  1 

Máy hoạt động bình 

thường, hư đầu dò âm 

đạo. Vượt khả năng của 

tổ kỹ thuật mời công ty 

sửa chữa hoặc mua mới 

để thay thế. 

 

12  Nồi hấp tiệt trùng 340 lít Cái  1 

Máy hư van điện 220V 

ф21 và đầu bơm nước 

của máy bơm, hư đường 

ống dẫn nước từ bồn 

chứa nước đến máy 

bơm, hư lúp B 01 chiều 

bằng thao ф 21  

 

13  Nồi hấp tiệt trùng 540 lít Cái  1 
Hư lồng hấp  

 
 

14  

Nồi hấp 

 Model: TC - 750 

 Seri: 1517475 

 Hãng sản xuất: Gemmy 

 Xuất xứ: Đài Loan 

Cái  3 Điện trở 12kW/380V  

15  Máy monitor sản khoa Bộ 14 
Thay 14 bộ dây nịt bụng 

(dây cố định đầu dò) 
 

16  

Máy ly tâm hematorit: 

Model: M24 

Số seri: 15100336 

Hãng sản xuất: LW 

Scientific 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Bộ 1 Thay chổi than  

17  

Nồi hấp 

Model: TC500 

Số seri: 1204118 

Hãng sản xuất: Gemmy 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Cái 1 Thay Van ɸ21 hai chiều  

18  

Máy điện tim 3 cần 

Model: EPG Project 

Seri: E066E003220 

Hãng sản xuất: Progetti 

Nước sản xuất: Ý 

Bộ 1 Thay bộ điện cực  



19  

Máy monitor sản khoa  
♦Model: MT - 516 CLASS 

♦ Seri: 9819H70 

♦ Hãng sản xuất: Toitu 

♦ Xuất xứ: Japan 

Cái 1 

- Máy bị hư đầu dò cơn 

gò, đề nghị mua bộ dây 

mới 01 bộ dây đầu dò. 

 

20  

Máy truyền dịch 

- Model: Infusomat P 

- Seri: 117205 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG  

 -Nước sản xuất:Đức 

Cái 1 Hư Pas cửa.  

21  

Máy giặt 55 kg 

Model: LX 55; 

Seri: 20707;  

Hãng sản xuất: Renzacci;  

Xuất xứ: Ý 

 

Cái 1 Mua dây curoa.  

22  

Máy đo SPO2;  

Model: OXCYON II; Seri: 

10141160689 

Hãng sản xuất: 

INFINIUM;  

Xuất xứ: Mỹ;  

Cái 1 Ổ ghim dây đo SPO2  

23  

Nồi hấp 150 lít chạy điện 

♦ Model: TC-500 

♦ Seri: 1204118 

♦ Hãng sản xuất: Gemmy 

♦ Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 1 

Xin mua mới các linh 

kiện:  

- 01 bộ điện trở 12KW 

(để thay thế ) 

- 02 bộ điện trở 12KW 

(để dự trù thay thế). 

- 01 cái van ф 21 hai 

chiều 

 

24  

Máy giặt 55 kg 

Model: LX 55;  

Seri: 20707;  

Hãng sản xuất: Renzacci;  

Xuất xứ: Ý;  

Cái 1 

Hư dây curoa 

- 01 bộ (03 dây). 

- Xin mua 01 bộ thay 

thế và 01 bộ dự trù.  

 

 

25  

Máy hút đàm  

- Model: New Askir 20 

- Seri: 21291 

- Nước sản xuất: Ý 

- Hãng sản xuất: Cami 

Cái 1 Hư công tắc điện.  



 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

26  Bóng đèn đặt nội khí quản Cái 04 Thay thế bóng bị hư   

27  Bóng đèn đặt nội khí quản Cái 06 Dự phòng khi hư hỏng  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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